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Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

1 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Liên Chi Số 26, Bùi Văn Hòa, tổ 5, KP 6, Phường Long Bình,
Tỉnh Đồng Nai.

2 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hưng Hòa Phát

Tổ 1, ấp 1, Đường Hùng Vương, xã Sông Trầu, huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Tổ  1,  ấp  1,  Đường  Hùng  Vương,  Xã
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

3 Công ty Cổ phần Phòng khám Quốc tế Long Bình Số 85, Đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, phường Long
Bình, tỉnh Đồng Nai.

4 CTY TNHH PKĐK Long Bình – CN C11

Số  1419  Đường  Bùi  Văn  Hòa,  khu  phố  7,  phường
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 1419 Bùi Văn Hòa, Khu phố 7, Phường
Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

5 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Long
Bình - Chi nhánh Bàu Xéo

Số 1, Quốc lộ 1, ấp Tân Đạt, xã Đồi 61, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1, Quốc lộ 1, ấp Tân Đạt, xã An Viễn
, tỉnh Đồng Nai

6 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế Long
Bình - Chi nhánh Trảng Bom

Số 20/28, tổ 7, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 20/38, Tổ 7, Khu phố 3, Xã Trảng
Bom, Tỉnh Đồng Nai.

7 Công ty CP Phòng khám Quốc tế Long Bình- Chi
nhánh Phước Thiền

Số 9B - TL769, tổ 1, ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  9B tỉnh lộ 769,  Xã Nhơn Trạch,  Tỉnh
Đồng Nai

8 Công ty TNHH Y khoa Việt Úc

E43 - E44 đường D9, KDC dường Võ Thị Sáu, khu
phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số E43-45, đường D9, KP 7, Phường
Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

9 Phòng khám đa khoa Tâm An 2 - Chi nhánh Công ty
TNHH Xây dựng - Y tế Tâm An

Số 8, Đường 9A, KCN Biên Hòa II, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 8, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Tỉnh
Đồng Nai

10 Phòng khám đa khoa Tâm An 2 - Tea Kwang - Chi
nhánh Công ty TNHH Xây dựng - Y tế Tâm An

Đường số 2, KCN Agtex Long Bình, phường Long
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu công nghiệp Agtex Long Bình,
Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai,

11 Công ty TNHH Y khoa Tâm Anh

số 36/2, KPl, phường Hố Nai, thành phố Biên Hoà,
tinh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 36/2, Khu Phố 1, Phường Long Bình,
Tỉnh Đồng Nai

12 Phòng khám Đa khoa Tâm An Pou Chen – Chi nhánh
Công ty TNHH Y khoa Tâm Anh.

(Nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Pou Chen
Việt Nam), Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai

13 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Y Đức

93/81/2B, khu phố 8, phường Tân Phong, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 93/81/2B, KP 8, Phường Tân Triều,
Tỉnh Đồng Nai

14 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Y Đức Trị An

Số 2392, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai;
Địa chỉ mới: Số 2392, đường Quốc lộ 1A, ấp Thanh
Hóa, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai

15 Phòng khám bệnh Đa khoa - Trung tâm Y tế Môi
trường Công Thương

Tổ 10, khu phố 2, phường Long Bình Tân, thành phố
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 10, KP2, Phường Long Hưng, Tỉnh
Đồng Nai

16 Phòng khám Chuyên khoa X-quang Nguyễn Trọng Lịch

Số 47, Đường Hùng Vương, khu phố 1, phường Xuân
Hòa, thành phố Long Khánh
Địa chỉ mới: 47 Hùng Vương, Khu phố 1, Phường
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai,

17 Chi nhánh Vạn Thành Sài Gòn

Số 269 Đường CMT8, khu phố 4, phường Hòa Bình,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 17/11, đường Cách Mạng Tháng 8,
KP 3, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

18
Phòng khám Chuyên khoa RHM Vạn Thành Sài Gòn -
Chi nhánh Cty TNHH Vạn Thành Sài Gòn tại Thống
Nhất

Số 14D, ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Kiệm, Tỉnh
Đồng Nai

19 Công ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn

Số 1535, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1535 đường Phạm Văn Thuận, KP 3,
Phường Trấn Biên

20
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Vạn Thành
Sài Gòn– Chi nhánh Công ty TNHH Vạn Thành Sài
Gòn tại Định Quán

Số 45, Phố 1, ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Định Quán,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 45 phố 1, ấp 1, Xã Phú Hòa, Tỉnh Đồng
Nai

21 Nha khoa Vạn Thành - Sài Gòn

Số 17, Đường Hùng Vương, khu phố 3, phường Xuân
Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 17 Hùng Vương, Phường Long Khánh,
Tỉnh Đồng Nai

22  Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất
xã Bàu hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Quốc lộ 20, Xã Dầu Giây, Tỉnh Đồng
Nai,

23 Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai

Số 1048A, Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 2,
phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa
Địa chỉ mới: 1048A, Phạm Văn Thuận, Phường Tam
Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

24 Phòng X-quang Đỗ Minh Mẫn

Số  24,  Đường  Võ  Thị  Sáu,  phường  Quyết  Thắng,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 24, Đường Võ Thị Sáu, phường Trấn
Biên, tỉnh Đồng Nai

25 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Duy Khang - Chi
nhánh Long Thành

Số A1-9, A1-10, Khu chợ mới Long Thành, thị trấn
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  A1-9,  A1-10,  Khu  Chợ  Mới  Long
Thành, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

26 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Đồng
Khởi 

Số C4 - C5, Đường Đồng Khởi, khu phố 14, phường
Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

27 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Biên
Hòa

Số 122-124,  Đường Đồng Khởi,  KP4,  phường Tam
Hiệp, tỉnh Đồng Nai

28 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa Long
Khánh

Số 505, Đường Hồ Thị Hương, phường Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai

29
Chi nhánh 2 – Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa
Ái Nghĩa Long Khánh – Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa
Xuân Lộc

Khu phố 8, Quốc lộ 1A, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

30
Chi nhánh 3 - Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa
Ái Nghĩa Đồng Khởi – Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa
Nhơn Trạch

Đường  25B,  KCN Nhơn  Trạch  1,  xã  Phước  Thiền,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Đường  25B,  Khu  Công  nghiệp  Nhơn
Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,

31
Chi nhánh 2 - Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa
Ái Nghĩa Đồng Khởi – Phòng khám Đa khoa Ái Nghĩa
Long Thành

Số 232, Đường Lê Duẩn, ấp 3, xã An Phước, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới:  Số 232, đường Lê Duẩn, ấp 3, Xã An
Phước, Tỉnh Đồng Nai,

32 Phòng Khám Đa khoa Ái Nghĩa Thạnh Phú - Chi nhánh
Công ty CP PKĐK Ái Nghĩa

Đường ĐT 768, ấp 2, phường Tân Triều, tỉnh Đồng
Nai

33 Phòng Khám Đa khoa Ái Nghĩa  Ngã Tư Vũng Tàu -
Chi nhánh Công ty CP hệ thống Y Khoa  Ái Nghĩa

Số F3/2, Quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long Bình
Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  F3/1-F3/3,  Quốc  lộ  51,  khu  phố  5,
Phường Long Hưng

34 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sỹ Mỹ

Số 116/4, khu phố 10, phường Tân Biên, thành phố
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số  116/4,  khu  phố  10,   Phường  Long
Bình, tỉnh Đồng Nai

35 Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sỹ
Mỹ

Số 159, Đường Cách mạng tháng Tám, phường Quyết
Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 159, Đường Cách mạng tháng Tám,
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

36 Phòng khám đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 2 - Chi
nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sỹ Mỹ

Số  F127  Đường  Võ  Thị  Sáu,  khu  phố  7,  phường
Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số F127, khu dân cư đường Võ Thị Sáu,
KP 7, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

37 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sỹ Mỹ Số 58/64, Đường Bùi Văn Hòa, khu phố 11, phường
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

38 Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 1

Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Taekwang Vina
Industrial, KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Trong  khuôn  viên  Công  ty  Cổ  phần
Taekwang Vina Industrial, KCN Biên Hòa 2, Phường
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

39 Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 2.

Trong  khuôn  viên  Chi  nhánh  Công  ty  Cổ  phần
Taekwang  Vina  Industrial,  KCN  Agtex  Long  Bình,
Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng
Nai.
Địa chỉ mới: Trong khuôn viên Chi nhánh Công ty Cổ
phần  Taekwang  Vina  Industrial,  KCN  Agtex  Long
Bình, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai.

40 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Long Bình Tân

Số 8+8A, Quốc lộ 51, khu phố Bình Dương, phường
Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 8+8A, đường 136, Quốc lộ 51, KP
Bình Dương, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai

41 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình NaSa

Số 4, Đường Bùi Văn Hoà, khu phố 11, phường An
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 8, đường Bùi Văn Hòa, khu phố Tân
Bình, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

42 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tân Long 

167-169-171, Quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long
Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 167-169-171, Quốc Lộ 51, Khu Phố 1
, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh
Đồng Nai

43 Chi nhánh Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tân
Long - Tam Phước

Số 16-17, Quốc lộ 51, khu phố Thiên Bình, phường
Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 16-17, Quốc lộ 51, KP Thiên Bình,
Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai

44 Công ty CP Dịch vụ Y tế - Bệnh viện Âu Cơ

Số 47/19A, Đường Điểu Xiển, khu phố 5B, phường
Tân Biên, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 47/19A, đường Điểu Xiển, KP 25,
Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai,

45 Trung tâm Y tế thành phố Long Khánh

Số 03, Đường Cách mạng tháng Tám, phường Xuân
An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: số 03 Cách mạng tháng 8, Phường Long
Khánh, Tỉnh Đồng Nai

46 Nha khoa Nụ Cười Sài Gòn

Số 121, Đường 29/4, tổ 3, khu phố 5, thị trấn Trảng
Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
Địa chỉ mới: Số 121, Đường 29/4, tổ 3, khu phố 5, Xã
Trảng Bom tỉnh Đồng Nai;

47 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Dân Y số 1/C2, Quốc lộ 51, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng
Nai.

48 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

Số 234, Quốc Lộ 1, phường Tân Biên, thành phố Biên
Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 234, Quốc Lộ 1, Phường Long Bình,
Tỉnh Đồng Nai

49 Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Nai

Ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu phố Dưỡng Đường, Phường Bình
Lộc, Tỉnh Đồng Nai

50 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Bình An

Số  598-600,  tổ  13,  Đường  Hùng  Vương,  khu  phố
Phước Hiệp, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 598-600, tổ 13, đường Hùng Vương,
ấp Phước Hiệp, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,

51 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Bình An Phú
Hữu

Số 3009, ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 3009, ấp Câu Kê, Xã Đại Phước, Tỉnh
Đồng Nai,

52 Công ty TNHH Một thành viên Thiền Tâm

Số 80, Kp Tân Cang, phường Phước Tân, tỉnh Đồng
Nai
Địa chỉ mới:  	Số 80, KP Tân Cang, Phường Phước T
ân, Tỉnh Đồng Nai

53 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước

Số  148A,  Đường  Nguyễn  Ái  Quốc,  khu  phố  1,
phường Trảng Dài,  thành phố Biên Hòa,  tỉnh  Đồng
Nai
Địa chỉ mới: Số 148A, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc,
Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai

54 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Lê Thành

Số 76/7, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành,
huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 55-57-59 Nguyễn Văn Cừ, ấp Phước
Thuận, Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

55 Hộ Kinh doanh Vạn Hạnh Sài Gòn

Số 657, Quốc lộ 1, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 657, Quốc lộ 1, ấp An Bình, Xã Hưng
Thịnh, tỉnh Đồng Nai

56 Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Bác sĩ Võ
Thị Út

Số 40,  Đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 2,  phường
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

57 Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn B.H Số 1387, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 27,
phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

58 Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn B.H - Chi nhánh Hố
Nai

Số 439, Quốc lộ 1A, khu phố 22, phường Long Bình,
tỉnh Đồng Nai

59 Công ty TNHH Nha khoa Sài Gòn B.H – Chi nhánh
Tam Hiệp

Số 69/1, Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 29,
phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

60 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Long
Khánh

Số  57,  Đường  Nguyễn  Thị  Minh  Khai,  khu  phố  5,
phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 5,
Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

61 Hộ kinh doanh Lại Thế An

Số  574  Quốc  lộ  1,  khu  phố  10,  phường  Tân  Biên,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 574 Quốc lộ 1, khu phố 10, Phường
Long Bình, tỉnh Đồng Nai

62 Trung tâm Y tế Khu vực Xuân Lộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

63 Nha khoa Kim Khôi

Số 164-166 Đường 30/4, tổ 9, phường Trung Dũng,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 164-166 Đường 30/4, tổ 9, phường
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

64 Trung tâm Y tế huyện Long Thành

Số 45, Đường Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị
trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu Phước Hải, Xã Long Thành, Tỉnh
Đồng Nai

65 Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường
tỉnh Đồng Nai

Quốc lộ 51, khu phố 1, phường Long Bình, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  Quốc lộ  51,  khu phố 1,  phường Long
Bình, tỉnh Đồng Nai

66 Bệnh viên Tâm thần Trung Ương 2

Khu phố 7, phường Tân Phong, thành phố Biên hòa,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1310 Đường Nguyễn Ái Quốc, khu
phố 7, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

67 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng
Nai

68 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tam Phước

Số 113, Đường Phùng Hưng, ấp 8, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 113, đường Phùng Hưng, ấp 8, Xã An
Phước, Tỉnh Đồng Nai,

69 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tam Phước - Chi nhánh
Nhơn Trạch

Đường Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, hu
yện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới:  	Đường Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, Xã N
hơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai,

70 Hộ kinh doanh Mỹ Đức

Số 69/1, khu phố 6, phường Tân Hòa, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 69/1, khu phố 6, Phường Hố Nai, tỉnh
Đồng Nai

71 Phòng khám bệnh - Dịch vụ bơi - Nước giải khát 209

Số 209/1 ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 209/1 ấp Dốc Mơ 1, Xã Thống Nhất,
tỉnh Đồng Nai

72 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nhi Sài Gòn Số 246, Đường Phan Trung, khu phố 23, phường Tam
Hiệp, tỉnh Đồng Nai

Gia
hạn

73 Phòng chụp X-quang Trần Văn Thế

Số 39/1D, ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới:  Số 39/1D, ấp Tây Nam, xã Gia Kiệm,
tỉnh Đồng Nai

74 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Tam
Phước

Số 15, ấp 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  Số 15,  KP Long Đức 3,  Phường Tam
Phước, Tỉnh Đồng Nai

75 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ân Khánh Sài
Gòn

Số 254/5, ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 254/5, Ấp Dốc Mơ 3, Xã Thống Nhất,
Tỉnh Đồng Nai

76 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Y Sài Gòn Số 2/8, khu phố 6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

77 Phòng chụp X-quang Nguyễn Văn Tiến

Số 734, tổ 1, khu 9, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới:  Số 734, tổ 1,  khu 9,  xã Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai

78 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Sài Gòn Tâm Trí

Khu 6, ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu 6, ấp Việt Kiều, Xã Xuân Lộc, Tỉnh
Đồng Nai,

79 Công ty TNHH Thủy Trung Phòng khám đa khoa
Hoàng Tiến Dũng

Số  131,  Quốc  lộ  1A,  xã  Hưng  Lộc,  huyện  Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 131, Quốc Lộ 1A, Xã Dầu Giây, Tỉnh
Đồng Nai

80 Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Trung Phòng khám đa
khoa Hoàng Tiến Dũng 1

Số  C1/053,  ấp  Bắc  Sơn,  xã  Quang  Trung,  huyện
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số C1/053, Ấp Bắc Sơn, Xã Gia Kiệm,
Tỉnh Đồng Nai

81 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai Số 2, Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh
Đồng Nai

82 Công ty Cổ phần Bệnh viện Đồng Nai - 2 Số 02, Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh
Đồng Nai

83 Công ty TNHH TMDV Phòng khám Đa khoa Thiện
Nhân

ĐT 768, khu phố Phú Trạch, phường Tân Triều, tỉnh
Đồng Nai

84 Trung tâm y tế thành phố Biên Hòa

Số 98/487 Đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  98/487  Đường  Phạm  Văn  Thuận,
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

85 Cơ sở Tuấn Hường

Số  156-158  Đường  Nguyễn  Ái  Quốc,  khu  phố  4,
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số  156-158  Đường  Nguyễn  Ái  Quốc,
khu phố 4, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

86 Nha khoa Kim Thư

Số K3/244 Đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bửu Hòa,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số  K3/244  Đường  Bùi  Hữu  Nghĩa,
Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

87 Phòng X-quang Nguyễn Văn Hào

Số 52, phố 1, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 52, phố 1, ấp 3, xã Phú Vinh, tỉnh
Đồng Nai

88 Công ty Cổ phần Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai Số F99, Đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh
Đồng Nai

89 Công ty TNHH Phòng Khám Đa khoa Phúc Trạch.

Tổ 4,  Khu phố Phước Kiểng,  Thị  trấn Hiệp Phước,
huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 4, KP Phước Kiểng, Xã Nhơn Trạch,
Tỉnh Đồng Nai,

90 Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

Ấp Suối Cả, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Hương lộ 10, Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng
Nai

91 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Huỳnh Phụng - Phòng
khám đa khoa Hoàng Dũng

Số 6/1/2 ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  Số 6/1/2 ấp Bàu Cá,  Xã Hưng Thịnh,
tỉnh Đồng Nai

92 Trần Thị Bích Hà

Số 1211, Quốc lộ 1, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống
Nhất, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1211, Quốc lộ 1, Xã Dầu Giây, tỉnh
Đồng Nai

93 Chi nhánh 1 - Công ty TNHH Nha khoa Thành Đạt Sài
Gòn

Số 643, Quốc lộ 1, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 643, Quốc Lộ 1A, ấp Ngũ Phúc, Phường
Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai

94  Công ty TNHH nha khoa Thành Đạt Sài Gòn

Số 68, Đường Bùi Trọng, khu phố 2, phường Trảng
Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  279,  Tổ  47,  Khu  Phố  3,  Bùi  Trọng
Nghĩa, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai

95 Chi nhánh 2 - Công ty TNHH Nha khoa Thành Đạt Sài
Gòn

Số 9, Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố
Biên hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số 9,  đường Quốc Lộ 1,  Phường Tân
Triều, Tỉnh Đồng Nai

96 Trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu
Khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu Phố 3, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai

97 Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

Quốc lộ 51 , phường Long Bình Tân, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai;
Địa chỉ mới: Quốc lộ 51, Phường Long Hưng, Tỉnh
Đồng Nai

98 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

Số 911, đường 21/4, ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;
Địa chỉ mới: Số 911 Đường 21/4, phường Bình Lộc,
tỉnh Đồng Nai 

99 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tín Đức
Ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai;
Địa chỉ mới: Đường 768, tổ 13, khu phố Bình Thạnh,
phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

100 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nhân Ái Sài Gòn Số 2509, Quốc lộ 1A, ấp Thanh Hoá, phường Hố Nai,
tỉnh Đồng Nai

101 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tam Đức Số 528/15, Xa lộ Hà Nội, khu phố 14, phường Tam
Hiệp, tỉnh Đồng Nai

102 Trung tâm y tế huyện Tân Phú
Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Phạm Ngọc Thạch, xã Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai

103 Hộ kinh doanh Bùi Văn Tùy

Số 2051, ấp Thanh thọ, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 2051, ấp Thanh thọ, Xã Tân Phú, tỉnh
Đồng Nai

104 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn
VSLĐ

2142 Tổ 16b, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố An
Hòa, Phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 2142, tổ 16b, đường Nguyễn Ái
Quốc, khu phố An Hòa, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng
Nai

105 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đông Sài Gòn
VSLD - Chi nhánh Nhơn Trạch

Số 30, Đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai

106 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Y Dược Miền
Đông Sài Gòn

 số 597, Đường Trần Phú, tổ 18, ấp Bến Cam, xã
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

107 Công ty TNHH An Minh – Phòng khám Đa khoa An
Minh Sài Gòn

số D295A, Đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Lý, xã Đại
Phước, tỉnh Đồng Nai

108 Bệnh viện Chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Anh Đức -
Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Anh Đức 

Số 3/10, 3/11 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 3/10-3/11, đường Đồng Khởi, KP 6,
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

109 Phòng X-quang Nguyễn Hoàng Trung Số 236,  Đường 30/4,  phường Trấn Biên,  tỉnh Đồng
Nai; 

110 Phòng chụp X-quang CN Đức

Số 25, KDC 6, ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 25 KDC 6 ấp 7 , Xã Định Quán, Tỉnh
Đồng Nai

111 Phòng chụp X-quang Cử nhân Lê Quang Hoàng

Số 7, Đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Bình, thị xã
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 7, Đường Bùi Thị Xuân, Phường
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

112 Phòng chụp X-quang Đặng Cường Quốc

Số 27,  ấp Phú Dũng, xã Phú Bình,  huyện Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 27, ấp Phú Dũng, Xã Phú Lâm, tỉnh
Đồng Nai

113 Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

Khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1, Lý Thái Tổ, ấp Phước Hải, xã
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

114 Trung tâm Y tế Khu vực Nhơn Trạch Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Xóm Hố, xã Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai

115 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn

Số 2368, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 2368, ấp Thanh Hóa, Phường Hố Nai,
Tỉnh Đồng Nai

116 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nguyễn An Phúc

Số 613, Đường Đồng Khởi khu phố 8,  phường Tân
Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 613, Đồng Khởi, KP 8, Phường Tân
Triều, Tỉnh Đồng Nai,

117 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Việt Hương

Số 128, Quốc lộ 20, khu phố 114, thị trấn Định Quán,
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 128, quốc lộ 20, KP 114, Xã Định
Quán, Tỉnh Đồng Nai

118 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Việt Hương - Chi
nhánh Tân Phú

Số 770, Quốc lộ 10, tổ 1, thị trấn Tân Phú, huyện Tân
Phú, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 770, Quốc lộ 20, tổ 1, khu 9, Xã Tân
Phú, Tỉnh Đồng Nai,

119 Bệnh viện Đa khoa Khu vực Định Quán khu phố Hiệp Quyết, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai

120 Cty TNHH Nha khoa Việt Cường

Số 390, Đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  390  Phạm Văn  Thuận,  KP.3,  Phường
Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

121 Phòng khám Đa khoa thuộc Trường Cao đẳng Y tế
Đồng Nai

Khu phố 9,  phường Tân Biên,  thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Khu phố 22,  Phường Long Bình,  tỉnh
Đồng Nai

122 Hộ Kinh doanh Bình

139  Hùng  Vương,  khu  phố  1,  phường  Xuân  Hòa,
thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  139 Hùng Vương,  khu phố 1,  Phường
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

123 Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Thành Tâm

Tổ 14, khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 14, Khu 3, ấp 7, Xã An Phước, Tỉnh
Đồng Nai

124 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sinh Hậu

Số 27 A/13, khu phố 5, phường Trảng Dài, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 27A/13, KP 5, Phường Trảng Dài,
Tỉnh Đồng Nai

125 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức

Trung đoàn 22, Quân Đoàn 4, Quốc lộ 1A,  khu phố
1, phường Long Bình, hành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai
Địa chỉ mới: Trung đoàn 22 - Quân đoàn 4, khu phố
26, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

126 Chi nhánh 1 – Công ty TNHH phòng khám đa khoa
Hoàng Anh Đức – PKĐK Hoàng Anh Đức Long Thành

Tổ 5, ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 5, Ấp 2, Xã Phước Thái, Tỉnh Đồng
Nai

127 Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiện
Bảo Phúc - Phòng khám đa khoa Hoàng Dũng

Số  41/A  ấp  Nhân  Hòa,  xã  Tây  Hòa,  huyện  Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số  41/A,  QL  1A,  Ấp  Nhân  Hòa,  Xã
Hưng Thịnh, Tỉnh Đồng Nai

128 Phòng khám chuyên chẩn đoán hình ảnh Phan Quang
Hải

Ấp  Việt  Kiều,  xã  Suối  Cát,  huyện  Xuân  Lộc,  tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Ấp Việt Kiều, Xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng
Nai

129 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Nhi sài Gòn- Chi
nhánh tại Đồng Nai 

Số 185, Đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân
Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: ố 185, Phan Trung, KP 2, Phường Tam
Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

130 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Xuân Triệu

Số A15 , Đường Lý Thái Tổ, khu Phước Hải, thị trấn
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: A 15, đường Lý Thái Tổ, ấp Phước Hải,
Xã Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

131 Hộ Kinh doanh Ninh Bá Tú (Phòng khám Bác sĩ Ninh
Quốc Viễn sửa đổi tên)

Số 59, Đường Nguyễn Tất Thành, tổ 1, Kp 5, xã Trị
An, tỉnh Đồng Nai

132 Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Khắc Ghi Số 08, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, Phường
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

133
Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Bửu Hoà –
Phòng khám Đa khoa
Hạnh Phúc

Số 158-160, Đường Đồng Khởi, KP 4, phường Tam
Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

134 Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom Ấp 5, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

135 Bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai Khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai

136 Công ty TNHH Nha khoa Hạnh Phúc ĐQ Số  187,  khu  phố  Hiệp  Quyết,  xã  Định  Quán,  tỉnh
Đồng Nai.

137 Công ty TNHH Nha khoa Đan Anh Số 45, Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều,
tỉnh Đồng Nai

138 Công ty TNHH MTV Phòng khám chuyên khoa Răng -
Hàm - Mặt Hoàng Số 118, ấp An Chu, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.

139 Nha khoa Quốc tế Long Thành

số 578, Quốc lộ 51, ấp 2, xã Long An, huyện Long
Thành, tỉnh Đồng nai
Địa  chỉ  mới:  số  578,  Quốc  lộ  51,  ấp  2,  Xã  Long
Thành, tỉnh Đồng nai

140 Hộ Kinh doanh Phạm Bằng

Số 1362, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 7, phường
Tân Phong, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1362, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu
phố 7, Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

141 Hộ Kinh doanh Đức Nhân Tiên

Số 308, khu phố 1, phường Tân Hòa, thành phố Biên
Hòa
Địa chỉ mới: Số 308, khu phố 1, Phường Hố Nai tỉnh
Đồng Nai

142 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Tâm Y Sài Gòn

Số 104, tổ 5, ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 104, tổ 5, ấp 5, Xã Sông Ray, Tỉnh
Đồng Nai,

143 Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai

Đường Đồng Khởi, Kp9, phường Tân Phong, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: KP9, đường Đồng Khởi, Phường Tân
Triều, Tỉnh Đồng Nai

144 Hộ kinh doanh Việt Ý

185/2, Kp7, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  185/2,  Kp7,  Phường  Long  Bình,  tỉnh
Đồng Nai

145 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa An Bình CLINIC

Khu 5, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Khu 5, ấp 8, Xã An Phước, Tỉnh Đồng
Nai,

146 Công ty TNHH Dịch vụ y tế và Môi trường Nam Thành
Phát 

số 2 C6, kp 11, Đường Nguyễn Văn Tiên, Phường
Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: số 2 C6, kp 11, Đường Nguyễn Văn
Tiên, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai

147 Hộ kinh doanh Nha khoa Asia

F6/12, Kp1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  F6/12,  Kp1,  Phường Long Hưng,  tỉnh
Đồng Nai

148 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Medical Tâm
Đức

Tổ  4,  ấp  Đoàn  Kết,  xã  Vĩnh  Thanh,  huyện  Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 4, Ấp Đoàn Kết, Xã Phước An, Tỉnh
Đồng Nai,

149 Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền Thiên An

70/5,  khu phố 9,  phường Tân Biên,  thành phố Biên
Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 70/5, khu phố 9, Phường Long Bình, tỉnh
Đồng Nai

150 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế Mỹ Đức

123,  Bùi  Văn  Hòa,  Phường  Long  Bình,  Thành  phố
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Địa  chỉ  mới:  Số  123,  đường  Bùi  Văn  Hòa,  KP  5,
Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai,

151 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Hương Vĩnh
Cửu

Số 165,  tổ  3,  khu  phố  6,  Thị  trấn  Vĩnh  An,  huyện
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 3, KP6, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai

152 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Hoàng Minh
Thảo

Tổ 18, ấp Xóm Gò - Bà Ký, xã Long Phước, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 18, ấp Xóm Gò - Bà Ký, Xã Long
Phước, Tỉnh Đồng Nai

153 Công ty TNHH Khắc Ghi Group Số 22/A1, ấp Long Đức 1, xã Thống Nhất, tỉnh Đồng
Nai

154 Hộ kinh doanh Nha khoa Chi Nguyên 2 16A/40, KP 8, phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai

155 Phòng chụp X quang SN 34, ấp Tân phú 6, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

156 Công ty TNHH Trung tâm chẩn đoán Y khoa Hoàng
Sang

SN 549, QL20, Khu 6, thị trấn Tân Phú, huyện Tân
Phú, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Tổ 2, khu phố 2, Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng
Nai

157 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Thanh Sang Số 193,  Đường Tôn Đức Thắng,  tổ  14,  khu 12,  xã
Bình An, tỉnh Đồng Nai

158 Hộ kinh doanh Hiền Đại Phát

Số  371,  khu  phố  4,  Phường  Tam Hiệp,  Thành  phố
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 371, khu phố 4, Phường Tam Hiệp,
tỉnh Đồng Nai

159 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nhân Ngọc

Số 2214, QL1, ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  Số 2214,  Quốc lộ 1A, ấp 4,  Xã Xuân
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

160 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hoà
– Chi nhánh Trảng Dài

Số 27, Đường Trần Văn Xã, khu phố 5, phường Trảng
Dài, tỉnh Đồng Nai

161
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Vạn Thành
Sài Gòn - Chi nhánh Công ty TNHH Vạn Thành Sài
Gòn tại Biên Hòa

Số 17/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quang Vinh,
Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Số 17/11, đường Cách Mạng Tháng 8,
KP 3, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai

162 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nam Thành Phát

Số 1037, Đường 768, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 1037, đường 768, khu phố Tân Phú,
Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai

163 Công ty TNHH Trung tâm CĐHA công nghệ Tiên Tiến
TMC

F3-4, tổ 23, KP 3, phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, T.
Đồng Nai.
Địa chỉ mới: F3-4, tổ 23, KP 3, Phường Tam Hiệp,
Tỉnh Đồng Nai,

164 Chi nhánh 30 tháng 4 - Công ty TNHH Nha khoa Kim Số 93A Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 5, Phường Tân
Triều, Tỉnh Đồng Nai

165 Công ty TNHH Nha Khoa Y Đức – Long Thành

Số  50  Đường  tỉnh  769,  ấp  Hàng  Gòn,  xã  Lộc  An,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  50 Đường tỉnh 769 ấp Hàng Gòn,  Xã
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

166 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hoà Số A17, A18+19, khu phố 5, phường Trấn Biên, tỉnh
Đồng Nai

167 Hộ kinh doanh Nha Khoa Diamond.

Số 282, Khu phố 1, phường Quang Vinh, thành phố
Biên Hòa.
Địa chỉ mới: Số 282, Khu phố 1, Phường Trấn Biên,
tỉnh Đồng Nai.

168 Công ty TNHH Tân Thành Holding

Số 1142, khu 12, quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện
Tân Phú
Địa chỉ  mới:  Số 1142,  khu 12,  quốc lộ 20,  Xã Tân
Phú, tỉnh Đồng Nai.

169 Công ty TNHH Nha khoa Kim Dung Dr Tú

Số R88, Khu dân cư Phú Thịnh, Khu phố 3, phường
Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa
Địa chỉ mới: R88, Khu dân cư Phú Thịnh, Khu phố 3,
Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai

170 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Phòng Khám đa
khoa Mỹ Đức-Phòng khám Trảng Dài.

Số 141, Đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài,
thành phố Biên Hòa.
Địa  chỉ  mới:  Số  141,  Đường  Bùi  Trọng  Nghĩa,
phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

171 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Y Dược Sài Gòn
Medical

Số 104/2A8, Tổ 7, KP 3, phường Tân Hiệp, thành phố
Biên Hòa
Địa chỉ mới:  Số 104/2A8, tổ 7,  KP 3, Phường Tam
Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

172 Công ty Cổ phần Phòng khám Đa khoa Y Đức Trảng
Bom

Số 20B, Đường Hùng Vương, khu phố 1, Thị trấn
Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 20B, đường Hùng Vương, khu phố 1,
Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

173 Công ty TNHH dịch vụ y tế Tam Phước - Chi nhánh
Trảng Bom

Số  426,  đường  Giang  Điền  -  Bình  Minh,  ấp  Xây
Dựng, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng
Nai
Địa chỉ mới: Số 426, đường Giang Điền - Bình Minh,
ấp Xây Dựng, Xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

174 Hộ kinh doanh Nha khoa thẩm mỹ ADORA Sài Gòn

Số 236, Đường Đồng Khởi, khu phố 4, phường Tân
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 236, Đường Đồng Khởi, khu phố 4,
Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

175 Nha khoa Minh Tâm

Thửa  đất  số  168,  tờ  bản  đồ  số  10,  Đường  Nguyễn
Trãi, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: Thửa đất số 168, tờ bản đồ số 10, Đường
Nguyễn Trãi, Phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

176 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nha khoa Quốc tế
Sài Gòn Phú Thạnh.

Tổ 20  Ấp Bến  Cam,  xã  Phước  Thiền,  huyện  Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Tổ 20 Ấp Bến Cam, Xã Nhơn Trạch,
Tỉnh Đồng Nai.

177 Phòng chụp X quang 136

SN, tổ 5, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, huyện Tân Phú,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: SN, tổ 5, ấp Phú Lợi, xã  Phú Lâm, tỉnh
Đồng Nai

178 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Thiện Nhân Sài Gòn
- Nha khoa Thiện Nhân Sài Gòn

230,  Khu phố  5,  phường Tân  Hòa,  thành  phố  Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ  mới:  230 khu phố 5,  Phường Hố Nai,  Tỉnh
Đồng Nai

179 Bệnh viện Quân y 7B Số 1137, Đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12,
phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

180 Công ty TNHH Bệnh viện Thú y Pet Health Centre

Số  153C,  đường  Ngô  Quyền,  khu  phố  Ruộng  Hời,
phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng
Nai
Địa chỉ mới: Số 153C, đường Ngô Quyền, KP Ruộng
Hời, Phường Bảo Vinh, Tỉnh Đồng Nai

181 Hộ kinh doanh Sài Gòn H.A

1B/2, KP 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ  mới:  1B/2,  KP 8A, Phường Long Bình tỉnh
Đồng Nai

182 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Quốc tế An Sinh.

Số 228, đường tỉnh 762, ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo,
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Số 63/13, đường tỉnh 762, ấp Tân Lập 1,
Xã Bàu Hàm, Tỉnh Đồng Nai.

183 Hộ kinh doanh Sài Gòn Hoàng Anh

490,  Nguyễn Ái  Quốc,  khu phố 8,  phường Hố Nai,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  490,  Nguyễn  Ái  Quốc,  khu  phố  8,
Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai

184 Hộ Kinh doanh Dịch vụ Nha khoa

SN 39b, Phố 1, ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán,
Đồng Nai
Địa chỉ mới: SN 39b, Phố 1, ấp 1, xã Phú Vinh, tỉnh
Đồng Nai

185 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Khu phố 9, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Hẻm 807,  đường Đồng Khởi,  phường
Tân Triều, Đồng Nai

186 Công ty TNHH Nha khoa & Thẩm mỹ Bác sĩ Đức

Số 16, khu 2005, khu phố Long Đức 1, phường Tam
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 16, khu 2005, khu phố Long Đức 1,
Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai

187 Công ty TNHH TM DV Phòng khám Đa khoa Thiện
Nhân – Chi nhánh 2.

 ĐT767, tổ 5,  ấp 2,  xã Vĩnh Tân,  huyện Vĩnh Cửu,
tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: ĐT767, ấp 2, Xã Tân An, Tỉnh Đồng Nai

188 Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha khoa
Cali.

27, Lê Lợi, Khu phố 1, phường Xuân An, thành phố
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ  mới:  27,  Lê Lợi,  Khu phố 1,  Phường Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai.

189 Hộ kinh doanh Phòng Chụp Xquang KTS Cường Quốc.

SN 2151,  Tổ  3,  xã  Phú  Lâm,  huyện  Tân  Phú,  tỉnh
Đồng Nai.
Địa chỉ mới: SN 2151, Tổ 3, Xã Phú Lâm, tỉnh Đồng
Nai.

190 Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ - Cơ sở 1.

Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Taekwang Vina
Industrial), KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa  chỉ  mới:  Trong  khuôn  viên  Công  ty  Cổ  phần
Taekwang Vina Industrial), KCN Biên Hòa 2, Phường
Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

191 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Y Dược Hoàn
Hảo

Số 1965, quốc lộ 1A, ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số 1965,  quốc lộ  1A,  ấp  2,  Xã Xuân
Hòa, tỉnh Đồng Nai

192 Chi nhánh Công ty TNHH Nha khoa Thẩm mỹ Bella.

148,  Tổ 30,  Khu phố 2A, phường Trảng Dài,  thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: 148, tổ 30, khu phố 2A, Phường Trảng
Dài, Tỉnh Đồng Nai.

193 Công ty TNHH phòng khám đa khoa Việt Hương Phú
Túc

Khu dân cư 5, tổ 5, ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Khu dân cư 5, tổ 5, ấp Cây Xăng, Xã
Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

194 Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế An Việt

Đường tỉnh lộ 769, tổ 9,  ấp Bình Lâm, xã Lộc An,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Đường tỉnh 769, tổ 9, ấp Bình Lâm, Xã
Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

195 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Thu An

Số 148, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Số 148, Nguyễn Ái Quốc, KP 1, Phường
Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai

196 Chi nhánh Nha khoa Quốc tế Daisy Biên Hoà thuộc
Công ty Cổ phần đầu tư DVA Holdings

 Số 303 đường Phan Trung, Khu phố 2, phường Tân
Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Số 303 đường Phan Trung, Khu phố 2,
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai,

197 Công ty TNHH Nha Khoa Việt Quang BH

245,  đường  Phạm  Văn  Thuận,  khu  phố  3,  phường
Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa  chỉ  mới:  245,  đường  Phạm  Văn  Thuận,  KP3,
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai

198 Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Hoàng Gia Tam
Phước

Số 48, Đường Nguyễn Hoàng, Khu phố Long Đức 1,
phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai
Địa chỉ mới: Số 48 Nguyễn Hoàng, KP. Long Đức 1,
Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai

199 Hộ kinh doanh Phương Vet

184, Lý Thái Tổ, KP Mỹ Khoan, Thị trấn Hiệp Phước,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  184,  Lý Thái  Tổ,  KP Mỹ Khoan,   Xã
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

200 Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Thiên Ân Sài Gòn

Tổ 2, Khu A, ấp Bến Cộ, xã Đại Phước, huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Tổ 2, Khu A, Ấp Bến Cộ, Xã Đại Phước,
Tỉnh Đồng Nai

201 Nha khoa Kim Biên Hòa

93A Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 93A Nguyễn Ái Quốc, khu phố 5,
phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

202 Hộ kinh doanh Hiếu Thuận 1

Hùng Vương, ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch,
tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Hùng Vương, ấp 3, Xã Phước An, tỉnh
Đồng Nai

203 Chi nhánh Mai Khôi - Công ty TNHH Nha Khoa Kim
Dung Dr Tú

Số 19/C1, tổ 1, khu phố 1, Phường Long Bình Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  Số  19/C1,  Tổ  1,  Khu  phố  1,  Phường
Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai

204 Hộ kinh doanh Bệnh viện Thú y Tô Tô

396,  Bùi  Trọng  Nghĩa,  KP  3A,  phường  Trảng  Dài,
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: 396, Bùi Trọng Nghĩa, KP 3A, phường
Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

205 Hộ kinh doanh Răng hàm mặt Sài gòn - Biên Hòa

6, Đường Phan Trung, Khu phố 7, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa  chỉ  mới:  6,  Đường  Phan  Trung,  Khu  phố  7,
Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

206 Công ty TNHH Phòng khám Răng Hàm Mặt Bác sĩ
Tiệp

Số 242/1, tổ 16, Khu phố Long Đức 1, phường Tam
Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 242/1, tổ 16, KP Long Đức 1, Phường
Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai,

207 Hộ Kinh doanh Phòng khám Thú y TT Vet.

Số 97, Đường 3/2, Tổ 1A, Khu phố 5, Thị trấn Trảng
Bom, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ mới: Số 97, Đường 3/2, Tổ 1A, Khu phố 5, Xã
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

208 Công ty TNHH MTV Nha khoa Nam Phương

Tổ  6,  Ngã  tư  67,  ấp  Tập  Phước,  xã  Long  Phước,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ mới: Tổ 6, ngã tư 67, ấp Tập Phước, Xã Long
Phước, Tỉnh Đồng Nai

209 Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Y Dược Sài Gòn
Long Thành

số 29, Đường Lê Duẩn, tổ 7, khu 12, xã Bình An, tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ mới: số 29, đường Lê Duẩn, tổ 7, khu 12, Xã
Bình An, Tỉnh Đồng Nai

210 Công ty TNHH Hình ảnh Y khoa Huỳnh Tấn Phát Số 42/3/40, tổ 46, KP 9, phường Tân Triều, tỉnh Đồng
Nai

211 Hộ kinh doanh NHA KHOA DENSLY Số 1439, tổ 115, khu phố 11, phường Tam Hiệp, tỉnh
Đồng Nai.

212 Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Tam Phước – Chi nhánh
Long Khánh

Số 421, Đường Hồ Thị Hương, Phường Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai

213 Công ty TNHH Nha khoa Phong An Số 597, Đường Phạm Văn Thuận, khu phố 2, phường
Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

214 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai Hẻm 807, Đường Đồng Khởi, phường Tân Triều, tỉnh
Đồng Nai

215 Hộ Kinh doanh Hiền Hoà 2 (tờ 47, thửa 340), khu phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh
Đồng Nai.

216 Chi nhánh 002 – Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức
Smile

Số 99/1E, Quốc Lộ 20, ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm,
tỉnh Đồng Nai


